Bài tập :
Tại doanh nghiệp chịu thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ , hoạch toán tồn kho theo kê khai thường xuyên ,có tình hình sau(dv tính 1000 đ)
Số dư đầu kỳ của 1 số tài khoản có liên quan t/k 152: 40.000(100kg),tk 154:40.000

Tình hình phát sinh trong kỳ

1. Mua nguyên liệu nhập kho chưa trả tiền cho người bán 500kg,giá hợp đồng chưa thuế 500 d/kg , thuế gtgt 10%

2. Xuất kho vật liệu dùng cho sx sản phẩm 550kg,tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

3. Tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sx 70000 ,bộ phận quản lý phân xương 20.000

4. Khấu hao tài sản cố định dùng trong phân xưởng 40000

5. Tiền điện phải trả trong tháng phục vụ sx giá 7.000 chưa thuế ,thuế gtgt 10%
6. Nhập kho 100 sản phẩm hằng tháng ,biết chi phí sx dở dang cuối tháng 20.000

7. y/c tính toán ,định khoản ,phản ảnh vào tài khoản các nghiệp vụ phát sinh.Lập các bước toán tình hình chi phí và tính giá thành sản phẩm sx Trong tháng .
Bài làm : (đơn vị tính : 1000đ)
Ghi chú : Khi đọc sơ qua đề bài, ta thấy lọai hình họat động của doanh nghiệp này là sản xúât, cho nên tất nhiên bài làm sẽ gắn liền và xuất hiện rất nhiều lọai TK số 6 – bao gồm tất cả các Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh, lọai TK này như tóm tắt ở bài tóm tắt 2 : sẽ không có số dư cuối kỳ. Vậy tất cà TK số 6 lần lượt xuất hiện sẽ được kết chuyển về lọai Tài Sản Ngắn hạn là Thành phẩm, Hàng hóa hoặc Nguyên Vật Liệu tồn (cuối kỳ trở thành đầu kỳ cho kỳ sau).

1.  Tiền mua vật liệu : 500kg x 500đ/kg : 1000đ = 250

Nợ TK 152   250

Nợ TK 133   25 (10% tiền mua vật liệu)


Có TK 331   275 ( 250+25 ) : (dùng 331 vì chưa biết trả bằng hình thức nào và vẫn chưa thanh toán cho người bán)

2. Phương pháp Nhập Trước Xuất Trước :

Theo đề bài có số dư Nguyên Liệu đầu kỳ TK 152 : 40.000đ (100kg) : TRƯỚC

Mua Nguyên liệu câu 1 TK 152 : 250.000đ (500kg) : SAU

Xuất 550kg theo FiFo = 100kg (Trước) + 450kg (Sau)

FiFo = First In First Out

Giá trị 550kg này : (40.000đ + 450kg x 500đ/kg) : 1000đ = 265

Khi xuất kho nguyên liệu dùng cho sản xuất thì giá trị mua nguyen liệu liên đới đến chi phí sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : TK 621). Do đó sẽ có sự định khoản phản ảnh 2 tài khỏan liên quan là 152 và 621. Theo bài tóm tắt số 2 : TK 1,2,6,8 có tính chất giống nhau : ‘Tăng ghi Nợ, Giảm ghi Có”
Vậy cái nào là Nợ - cái nào là Có

Nguyên vật liệu 152 Xuất cho sản xuất -> GIẢM => TK 152 ghi Có.
Đã có 1 nguyên tố Có thì nguyên tố kia ( TK 621) ghi Nợ hoặc kỹ lưỡng thì xét thêm :

Khi đưa vào sản xuất, giá mua nguyên liệu hiểu thành chi phí sản xuất, vậy nên chi phí từ A sẽ được gia tăng thêm 1 lượng A* từ giá trị nguyên liệu đưa sang : Mang nghĩa Tăng nên sẽ ghi Nợ.
Vậy ta có câu này :

Nợ TK 621   265 


Có TK 152   265 
3. Trong câu này các bạn lưu ý , TK 622 chỉ dùng cho nhân viên / công nhân làm công việc trực tiếp sản xuất  và xuất hiện tài khoản 627 dùng cho bộ phận quản lý ( Chi phí sản xuất chung - 6271). Hai lọai TK này khác nhau nên các bạn không gộp chung khi làm bài.
Nợ TK 622   70

Nợ TK 627   20

Có TK 334   90 

(khi bài không yêu cầu cụ thể, bạn chỉ thể hiện lọai TK chung nhất để tránh sơ sót)

Ở đây thay vì dùng chính xác 6271 và 3341 hoặc 3348 các bạn chỉ dùng lại ở 627 và 334 thôi.

4. Khấu hao tài sản là một lọai chi phí xuất hiện trong sản xuất, khi sàn xuất sẽ có sự hao mòn máy móc, nguyên liệu vật liệu cố định hữu hình v.v. Cho nên khi định khỏan cho đề bài sản xuất, các bạn quy nó vào TK 627 – Chi Phí Sản Xuất chung.
Nợ TK 627   40


Có TK 214   40

5. Tương tự câu 1 nhưng Tiền Điện các bạn phải trả là trả cho Người Bán TK 331.
Nợ TK 627   7

Nợ TK 133   0.7 (10% tiền mua Điện)


Có TK 331   7.7
6. Sau khi dùng 550kg nguyên liệu ở trên sản xuất, doanh nghiệp có thành phẩm là 100 sản phẩm (tuy nhiên lưu ý đề bài không nói quá trình sản xuất chấm dứt hay chưa nên xem như dở dang).
a. Xem trong đề bài có nêu : theo phương pháp khấu trừ, hoạch toán tồn kho theo kê khai thường xuyên = > kiểm kê định kỳ. Lọai TK 631 – Gía thành sản xuất xuất hiện. Mang nghĩa Tăng nên ghi Nợ, nhưng Nợ với gia 1trị bao nhiêu?
b. Bây giờ ta làm động tác quy tất cà các giá trị xuất hiện bằng TK lọai 6 nhóm chi phí ở các câu trên trong bài : (lý do tại sao đã viết trong phần ghi chú bên trên). Khi đã sản xuất xong rồi, giá trị các chi phí này Gỉam do chuyển sang giá sản phẩm, nên sẽ ghi Có.
TK 621 : 265
TK 622 : 70
TK 627 : 20 + 40 + 7 = 67
Do TK 631 là Nợ

Giữa các TK lọai 6 a. và b. này theo quy tắc : Tổng Nợ phải luôn bằng Tổng Có =>

Nợ TK 631   402 (265 + 70 + 67)

Có TK 621  265

Có TK 622  70

Có TK 627  67

TK 631 là giá sản xuất, vậy giá thực của sản phẩm là gì ?
Từ 631 sẽ kết chuyển sang TK 154 – Chi phí Sản Xuất Kinh Doanh Dở Dang (như đã nêu ở ghi chú ở trên) : 
Nợ TK 154   402 

Có TK 631  402

Từ chi phí này ta tính giá thành phẩm theo :

Gía thành phầm  = Gía thành SX  + Chi phí SX KD Dở Dang kỳ trước - Chi phí SX KD Dở Dang trong kỳ (cuối tháng). 

402 + 40 (TK 154) – 20 = 422
Mở rộng : Gía 1 sản phẩm = 422(x1000đ) : 100 sản phẩm = 4220đ/sp

Nhập kho là động thái cất trữ Thành phẩm sau quá trình sản xuất. Cho nên TK 155 xuất hiện.
Giữa 2 lọai TK cùng lọai 1 này chỉ là sự giao hoán vai trò cho nhau :

Thành phẩm TK 155 xuất hiện Tăng : ghi Nợ. Đối tượng còn lại ghi Có
Vậy : 

Nợ TK 155   422 

Có TK 154  422

Đề bài chỉ dừng ở đây không đưa thành phẩm đem bán nên các bạn không chuyển TK 155 sang TK 632 nhé.

Hết . /
Đây là bài làm giải cho các bạn nắm bắt được tại sao phải định khỏan thế này thê 1kia. Khi làm bài thi, các bạn đừng viết giải thích dài như thế này mà chỉ ghi các Định khỏan và các phép tính Gía trị thôi. Nhớ thể hiện định khỏan chữ T khi có yêu cầu.
